
Học phần: Anh văn đầu ra

= Số = Chữ

1 501210017 Nguyễn Phước Lộc 20/02/2001

2 501210240 Lê Thái Dũng 28/06/2003

3 501210803 Lê Hải Dương 07/11/2003

4 501220037 Trần Tấn Vũ 12/11/2001

5 501210753 Trần Ngọc Hoàng Hải 21/04/2003

6 501210229 Lê Quang Thuận 19/12/2003

7 511210765 Phan Thị Ngọc Hiếu 05/07/2003

8 501210426 Mai Vĩnh Phúc 21/03/2003

9 502210032 Trần Anh Duy 15/11/2000

10 501210023 Đinh Ngọc Huy 28/07/2002

11 501210274 Bùi Công Minh 16/07/2003

12 501210799 Nguyễn Quốc Thành 06/05/2003

13 501210331 Trần Hà Đăng Khoa 10/01/2003

14 501210257 Bùi Trần Bá Tài 11/08/2003

15 501210807 Đỗ Long Vũ 25/10/2003

16 501210317 Đặng Dương Thắng 10/07/2003

17 501220032 Vũ Thị Nhân Ái 31/05/2002

18 501220002 Huỳnh Hồng Đức 05/08/2002

19 501200129 Nguyễn Khánh Duy 02/02/2002

20 501200669 Lý Lệ Phương 07/10/2002

21 501210816 Nguyễn Phan Văn Huy 26/10/2003

22 506200029 Trần Minh Quân 30/01/2001

23 501210522 Nguyễn Hoàng Phú 31/05/2003

24 511210663 Đoàn Gia Huy 02/10/2003

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

Ghi chú

Tổng số sinh viên : 24

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Khoa: Năm học:  2022 - 2023 Thời gian: .......phút

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ 

Điểm danh
Kí tên

ĐIỂM

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA
Số TC: Lần thi: ..................

Lớp học phần: Học kỳ: Kiểm tra đầu ra Ngày thi: ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc


